
Mã SV Mã HP Tên học phần Tổ Ngày thi Phòng thi

3123150003 Anh 815103 ứng dụng xác suất thống kê ở trường Tiểu học 003 17/04/2025 C.A305

3122411127 Minh 841311 Tiếng Anh B1 - 1 001 18/04/2025 C.A301

3123411211 Nhi 841311 Tiếng Anh B1 - 1 002 18/04/2025 C.A511

3124420123 Hương 867510 Xác suất và nguyên lý thống kê kinh tế 001 18/04/2025 C.A501

3124710002 Anh 867510 Xác suất và nguyên lý thống kê kinh tế 001 18/04/2025 C.A501

3123220024 Thi 861301 Triết học Mác - Lênin 025 19/04/2025 1.C102

3124710002 Anh 861301 Triết học Mác - Lênin 025 19/04/2025 1.C102

3123100030 Phấn 861301 Triết học Mác - Lênin 001 19/04/2025 C.A307

3123100015 Khoa 861301 Triết học Mác - Lênin 011 19/04/2025 C.A501

3123100006 Duy 861301 Triết học Mác - Lênin 022 19/04/2025 C.B107

3119380383 Vy 867002 Nguyên lý kế toán 003 21/04/2025 C.A502

3123330455 Tường 867002 Nguyên lý kế toán 002 21/04/2025 C.HTC

3124420066 Hà 867007 Toán cao cấp C1 003 22/04/2025 C.A506

3123130135 Thư 813311 Chuyên đề các bài thi quốc tế 001 23/04/2025 C.A302

3123330455 Tường 867005 Quản trị nguồn nhân lực 002 24/04/2025 C.A304

3119380383 Vy 813301 Hình thái - Cú pháp học 001 25/04/2025 C.A510

3123100038 Thắm 861302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 009 26/04/2025 C.A504

3123220029 Tú 862406 Giáo dục quốc phòng và an ninh I 006 26/04/2025 1.B003

3123100034 Phương 862406 Giáo dục quốc phòng và an ninh I 004 26/04/2025 C.A305

3123010045 Trang 801503 Giải tích hàm biến thực II 002 22/04/2025 C.A507

19 Võ Thị Hiền DSU1231 862406_K24_CSC 09:30

18 Nguyễn Hàng Cẩm DLD1231 862406_K24_CS1 09:30

20 Phạm Lê Huyền DTO1231 DTU1241_01 15:00

16 Nguyễn Thảo DAN1196 DAN1241_02 12:30

17 Trần Ngọc DSU1231 861302_K24_CSC 07:00

14 Trần Ngọc Anh DSA1232 DAN1241_01 07:00

15 Đào Thanh DQK1233 ______01 09:30

12 Đào Thanh DQK1233 ______02 12:30

13 Phạm Thị Thanh DTN1243 ______01 09:30

10 Hồ Bảo DSU1231 861301_K24_CSC 07:00

11 Nguyễn Thảo DAN1196 ______02 12:30

8 Phạm Thị Hồng DSU1231 861301_K24_CSC 07:00

9 Phạm Tiến DSU1231 861301_K24_CSC 07:00

6 Phan Quỳnh DLD1231 861301_K24_CS1 07:00

7 Đoàn Thùy DKI1241 861301_K24_CS1 07:00

4 Nguyễn Thu DTN1243 ______02 15:00

5 Đoàn Thùy DKI1241 ______02 15:00

2 Tăng Cẩm DCT122C5 DCT124C1_01 07:00

3 Phạm Bùi Yến DCT123C3 DCT124C1_01 07:00
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Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

STT Họ và tên Tên lớp Nhóm Giờ thi Ghi chú

1 Huỳnh Ngọc Kim DGT1233 DGT1241_01 09:30


